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Tên các con vật bằng tiếng Tây Ban Nha
Hơn một trăm tên con vật bằng tiếng Tây Ban Nha: thú cưng, vật nuôi và động vật hoang dã, mỗi tên kèm phát âm, bản dịch
và một câu ví dụ.
Gấp tờ giấy theo đường nét đứt, hoặc che phần nghĩa bằng một dải giấy rồi kéo dần xuống khi bạn nhớ ra từng nghĩa. Sau
đó che các từ và nhớ lại chúng dựa vào phần nghĩa. Mỗi lần nhớ ra một từ ngay lập tức, hãy đánh dấu vào một ô.
lingard.app/vi/animals-in-spanish
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TIẾNG TÂY BAN NHA NGHĨA ĐÃ NHỚ

1 el animal [el aniˈmal] động vật, con vật
Mi animal favorito es el perro. Con vật tôi yêu thích nhất là con chó.

2 la mascota [la masˈkota] thú cưng, vật nuôi
¿Tienes una mascota en casa? Bạn có nuôi thú cưng ở nhà không?

3 el perro [el ˈpero] chó
Mi perro se llama Toby. Con chó của tôi tên là Toby.

4 el cachorro [el kaˈtʃoro] chó con, con non
El cachorro ladra mucho. Chó con sủa rất nhiều.

5 el gato [el ˈɣato] mèo
El gato duerme en el sofá. Con mèo ngủ trên ghế sofa.

6 el gatito [el ɣaˈtito] mèo con
El gatito juega con una pelota. Mèo con chơi với một quả bóng.

7 el hámster [el ˈxamsteɾ] chuột hamster
Mi hámster come semillas. Chuột hamster của tôi ăn hạt.

8 el conejo [el koˈnexo] thỏ
El conejo come zanahorias. Con thỏ ăn cà rốt.

9 el pez de colores [el ˈpeθ ðe koˈloɾes] cá vàng
Tengo un pez de colores en una pecera. Tôi có một con cá vàng trong bể cá.

10 el loro [el ˈloɾo] vẹt
El loro de mi abuela habla mucho. Con vẹt của bà tôi nói rất nhiều.

11 el ratón [el raˈton] chuột
El gato persigue al ratón. Con mèo đuổi theo con chuột.

12 la rata [la ˈrata] chuột cống
La rata es más grande que el ratón. Chuột cống to hơn chuột nhắt.

13 la vaca [la ˈβaka] bò cái, bò
La vaca da leche. Con bò cho sữa.

14 el toro [el ˈtoɾo] bò đực
El toro es muy fuerte. Con bò đực rất khỏe.

15 el caballo [el kaˈβaʝo] ngựa
El caballo corre por el campo. Con ngựa chạy qua cánh đồng.

16 el burro [el ˈβuro] lừa
El burro tiene las orejas largas. Con lừa có đôi tai dài.
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17 el cerdo [el ˈθeɾðo] lợn, heo
El cerdo vive en la granja. Con lợn sống ở trang trại.

18 la oveja [la oˈβexa] cừu
La oveja tiene mucha lana. Con cừu có rất nhiều lông.

19 la cabra [la ˈkaβɾa] dê
La cabra da leche. Con dê cho sữa.

20 la gallina [la ɣaˈʝina] gà mái
La gallina pone huevos. Gà mái đẻ trứng.

21 el gallo [el ˈɣaʝo] gà trống
El gallo canta por la mañana. Gà trống gáy vào buổi sáng.

22 el pato [el ˈpato] vịt
El pato nada en el lago. Con vịt bơi trong hồ.

23 el pájaro [el ˈpaxaɾo] chim
El pájaro canta en el árbol. Con chim hót trên cây.

24 el león [el leˈon] sư tử
El león ruge muy fuerte. Sư tử gầm rất to.

25 el tigre [el ˈtiɣɾe] hổ
El tigre tiene rayas negras. Con hổ có những sọc đen.

26 el elefante [el eleˈfante] voi
El elefante tiene una trompa muy larga. Con voi có chiếc vòi rất dài.

27 la jirafa [la xiˈɾafa] hươu cao cổ
La jirafa tiene el cuello muy largo. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài.

28 la cebra [la ˈθeβɾa] ngựa vằn
La cebra tiene rayas blancas y negras. Ngựa vằn có sọc đen trắng.

29 el mono [el ˈmono] khỉ
El mono come plátanos. Con khỉ ăn chuối.

30 el chimpancé [el tʃimpanˈθe] tinh tinh
El chimpancé es muy inteligente. Tinh tinh rất thông minh.

31 el oso [el ˈoso] gấu
El oso es grande y peludo. Con gấu to lớn và nhiều lông.

32 el panda [el ˈpanda] gấu trúc
El panda come bambú. Gấu trúc ăn tre.

33 el lobo [el ˈloβo] chó sói, sói
El lobo aúlla por la noche. Con sói tru vào ban đêm.

34 el zorro [el ˈθoro] cáo
El zorro es un animal astuto. Cáo là một loài vật tinh ranh.

35 el ciervo [el ˈθjeɾβo] hươu
El ciervo vive en el bosque. Con hươu sống trong rừng.

36 la ardilla [la aɾˈðiʝa] sóc
La ardilla sube a los árboles. Con sóc leo lên cây.
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37 el guepardo [el ɣeˈpaɾðo] báo săn, báo gêpa
El guepardo corre muy rápido. Báo săn chạy rất nhanh.

38 el hipopótamo [el ipoˈpotamo] hà mã
El hipopótamo pasa el día en el agua. Hà mã ở dưới nước cả ngày.

39 el rinoceronte [el rinoθeˈɾonte] tê giác
El rinoceronte tiene un cuerno en la nariz. Tê giác có một chiếc sừng trên mũi.

40 el camello [el kaˈmeʝo] lạc đà
El camello vive en el desierto. Lạc đà sống ở sa mạc.

41 el canguro [el kaŋˈɡuɾo] chuột túi, kangaroo
El canguro salta muy alto. Chuột túi nhảy rất cao.

42 la serpiente [la seɾˈpjente] rắn
La serpiente no tiene patas. Con rắn không có chân.

43 el cocodrilo [el kokoˈðɾilo] cá sấu
El cocodrilo tiene muchos dientes. Cá sấu có rất nhiều răng.

44 el caimán [el kajˈman] cá sấu caiman
El caimán vive en los ríos de América del Sur. Cá sấu caiman sống ở các con sông Nam Mỹ.

45 la tortuga [la toɾˈtuɣa] rùa
La tortuga camina muy despacio. Con rùa bò rất chậm.

46 la rana [la ˈrana] ếch
La rana salta al agua. Con ếch nhảy xuống nước.

47 el pez [el peθ] cá
El pez nada en el agua. Con cá bơi trong nước.

48 el delfín [el delˈfin] cá heo
El delfín salta fuera del agua. Cá heo nhảy lên khỏi mặt nước.

49 la ballena [la βaˈʝena] cá voi
La ballena es enorme. Cá voi rất khổng lồ.

50 el tiburón [el tiβuˈɾon] cá mập
El tiburón tiene los dientes afilados. Cá mập có hàm răng sắc nhọn.

51 la foca [la ˈfoka] hải cẩu
La foca vive en el mar. Hải cẩu sống ở biển.

52 el pulpo [el ˈpulpo] bạch tuộc
El pulpo tiene ocho brazos. Bạch tuộc có tám xúc tu.

53 la langosta [la laŋˈɡosta] tôm hùm
La langosta vive en el fondo del mar. Tôm hùm sống ở đáy biển.

54 el cangrejo [el kaŋˈɡɾexo] cua
El cangrejo camina de lado. Con cua bò ngang.

55 el pingüino [el piŋˈɡwino] chim cánh cụt
El pingüino no puede volar. Chim cánh cụt không biết bay.

56 el águila [el ˈaɣila] đại bàng
El águila vuela muy alto. Đại bàng bay rất cao.
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57 el búho [el ˈβuo] cú
El búho caza de noche. Cú săn mồi vào ban đêm.

58 la abeja [la aˈβexa] ong
La abeja produce miel. Con ong làm ra mật.

59 la hormiga [la oɾˈmiɣa] kiến
La hormiga es muy pequeña. Con kiến rất nhỏ.

60 la mosca [la ˈmoska] ruồi
Hay una mosca en la cocina. Có một con ruồi trong bếp.

61 la mariposa [la maɾiˈposa] bướm
La mariposa tiene las alas de colores. Con bướm có đôi cánh sặc sỡ.

62 la araña [la aˈɾaɲa] nhện
La araña tiene ocho patas. Con nhện có tám chân.

63 el escorpión [el eskoɾˈpjon] bọ cạp
El escorpión tiene un aguijón venenoso. Bọ cạp có một chiếc ngòi độc.

64 el caracol [el kaɾaˈkol] ốc sên
El caracol se mueve muy despacio. Con ốc sên di chuyển rất chậm.

65 el gusano [el ɣuˈsano] giun, sâu
El pájaro come un gusano. Con chim ăn một con sâu.

66 salvaje [salˈβaxe] hoang dã
El lobo es un animal salvaje. Sói là một loài động vật hoang dã.

67 doméstico [doˈmestiko] nuôi trong nhà, thuần hóa
El gato es un animal doméstico. Mèo là động vật nuôi trong nhà.

68 el zoo [el ˈθoo] sở thú, vườn thú
Los domingos vamos al zoo con los niños. Chủ nhật chúng tôi đưa bọn trẻ đi sở thú.

69 la granja [la ˈɣɾanxa] trang trại
En la granja hay vacas, cerdos y gallinas. Ở trang trại có bò, lợn và gà mái.

70 la cría [la ˈkɾia] con non
La leona cuida a sus crías. Sư tử cái chăm sóc đàn con của nó.

71 la manada [la maˈnaða] đàn, bầy
Los lobos cazan en manada. Chó sói săn mồi theo bầy.

72 el depredador [el depɾeðaˈðoɾ] thú săn mồi, kẻ săn mồi
El león es un depredador. Sư tử là một loài thú săn mồi.

73 la presa [la ˈpɾesa] con mồi
La gacela es la presa favorita del guepardo. Linh dương gazen là con mồi ưa thích của báo săn.

74 la cobaya [la koˈβaʝa] chuột lang
La cobaya es una mascota tranquila. Chuột lang là một con thú cưng hiền lành.

75 la chinchilla [la tʃinˈtʃiʝa] sóc sinsin, chinchilla
La chinchilla es un roedor que tiene un pelaje muy
suave. Sóc sinsin là loài gặm nhấm có bộ lông rất mềm.

76 el buey [el βwej] bò thiến, bò kéo
El buey tiraba del carro. Con bò thiến đang kéo xe.
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77 el ternero [el teɾˈneɾo] bê
El ternero bebe la leche de su madre. Con bê bú sữa mẹ.

78 el potro [el ˈpotɾo] ngựa con
El potro es un caballo joven. Ngựa con là con ngựa còn non.

79 el carnero [el kaɾˈneɾo] cừu đực
El carnero tiene los cuernos curvos. Cừu đực có cặp sừng cong.

80 el cordero [el koɾˈðeɾo] cừu non
El cordero bebe la leche de su madre. Cừu non bú sữa mẹ.

81 el pollo [el ˈpoʝo] gà
El pollo come maíz en la granja. Con gà ăn ngô ở trang trại.

82 el pollito [el poˈʝito] gà con
El pollito sigue a su madre. Gà con đi theo mẹ.

83 el ganso [el ˈɣanso] ngỗng
Los gansos vuelan hacia el sur en invierno. Mùa đông ngỗng bay về phương nam.

84 el pavo [el ˈpaβo] gà tây
El pavo come maíz en el corral. Con gà tây ăn ngô trong chuồng.

85 el oso pardo [el ˈoso ˈpaɾðo] gấu nâu
En la cordillera Cantábrica vive el oso pardo. Gấu nâu sống ở dãy núi Cantábrica.

86 el oso polar [el ˈoso poˈlaɾ] gấu Bắc Cực
El oso polar vive en el Ártico. Gấu Bắc Cực sống ở vùng Bắc Cực.

87 el jabalí [el xaβaˈli] lợn rừng
El jabalí busca comida en el bosque. Lợn rừng tìm thức ăn trong rừng.

88 el lince [el ˈlinθe] linh miêu
El lince ibérico vive en el sur de España. Linh miêu Iberia sống ở miền nam Tây Ban Nha.

89 la liebre [la ˈljeβɾe] thỏ rừng
La liebre corre más rápido que el conejo. Thỏ rừng chạy nhanh hơn thỏ nhà.

90 el erizo [el eˈɾiθo] nhím gai, nhím
El erizo es un animal pequeño y espinoso. Nhím gai là một con vật nhỏ, đầy gai.

91 el tejón [el teˈxon] lửng
El tejón vive en madrigueras. Con lửng sống trong hang.

92 la nutria [la ˈnutɾja] rái cá
La nutria nadaba en el río. Con rái cá bơi dưới sông.

93 el topo [el ˈtopo] chuột chũi
El topo vive bajo tierra. Chuột chũi sống dưới lòng đất.

94 la marmota [la maɾˈmota] macmot, sóc đất
La marmota vive en las montañas. Macmot sống trên núi.

95 el castor [el kasˈtoɾ] hải ly
El castor construye diques en los ríos. Hải ly xây đập trên sông.

96 el murciélago [el muɾˈθjelaɣo] dơi
El murciélago duerme durante el día. Con dơi ngủ vào ban ngày.
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97 la mofeta [la moˈfeta] chồn hôi
La mofeta tiene un olor muy fuerte. Chồn hôi có mùi rất nặng.

98 el puercoespín [el pweɾkoesˈpin] nhím lông
El puercoespín tiene espinas afiladas. Nhím lông có những chiếc lông gai sắc nhọn.

99 el alce [el ˈalθe] nai sừng tấm

El alce vive en los bosques del norte. Nai sừng tấm sống trong những khu rừng phương
bắc.

100 el reno [el ˈreno] tuần lộc
El reno tiraba del trineo de Papá Noel. Tuần lộc kéo xe trượt tuyết của ông già Noel.

101 el bisonte [el βiˈsonte] bò bison
El bisonte es un animal grande que vive en América
del Norte. Bò bison là loài vật lớn sống ở Bắc Mỹ.

102 el leopardo [el leoˈpaɾðo] báo hoa mai
El leopardo tiene la piel con manchas. Báo hoa mai có bộ lông đốm.

103 la pantera [la panˈteɾa] báo đen, báo
La pantera negra caza de noche. Báo đen săn mồi vào ban đêm.

104 el jaguar [el xaˈɣwaɾ] báo đốm Mỹ
El jaguar es el felino más grande de América. Báo đốm Mỹ là loài mèo lớn nhất châu Mỹ.

105 el puma [el ˈpuma] báo sư tử
El puma vive en América del Norte y del Sur. Báo sư tử sống ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

106 la hiena [la ˈʝena] linh cẩu
La hiena come restos de otros animales. Linh cẩu ăn xác của các loài vật khác.

107 el antílope [el anˈtilope] linh dương
El antílope come hierba en la sabana. Linh dương ăn cỏ trên thảo nguyên.

108 la gacela [la ɣaˈθela] linh dương gazen
La gacela es pequeña y muy rápida. Linh dương gazen nhỏ và rất nhanh.

109 el ñu [el ɲu] linh dương đầu bò
Los ñus cruzan el río en grandes manadas. Linh dương đầu bò vượt sông thành từng đàn lớn.

110 el búfalo [el ˈβufalo] trâu
El búfalo es un animal grande que vive en África. Trâu là con vật lớn sống ở châu Phi.

111 el chacal [el tʃaˈkal] chó rừng
El chacal caza de noche. Chó rừng săn mồi vào ban đêm.

112 el gorila [el ɣoˈɾila] khỉ đột
El gorila vive en los bosques de África central. Khỉ đột sống trong các khu rừng Trung Phi.

113 el orangután [el oɾaŋɡuˈtan] đười ươi
El orangután tiene el pelo rojizo. Đười ươi có bộ lông màu hung đỏ.

114 el babuino [el βaˈβwino] khỉ đầu chó
El babuino es un primate que vive en África. Khỉ đầu chó là loài linh trưởng sống ở châu Phi.

115 el lémur [el ˈlemuɾ] vượn cáo
El lémur es un primate de Madagascar. Vượn cáo là loài linh trưởng ở Madagascar.

116 el koala [el koˈala] gấu túi, koala
El koala come hojas de eucalipto. Gấu túi ăn lá bạch đàn.
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117 la llama [la ˈʝama] lạc đà không bướu
La llama vive en los Andes. Lạc đà không bướu sống ở dãy Andes.

118 el mapache [el maˈpatʃe] gấu mèo
El mapache buscaba comida en la basura. Gấu mèo lục thùng rác tìm thức ăn.

119 el coyote [el koˈʝote] sói đồng cỏ
El coyote aúlla en el desierto. Sói đồng cỏ tru trên sa mạc.

120 la morsa [la ˈmoɾsa] hải mã
La morsa vive en el Ártico. Hải mã sống ở vùng Bắc Cực.

121 la víbora [la ˈβiβoɾa] rắn lục
La víbora es una serpiente venenosa. Rắn lục là một loài rắn độc.

122 la cobra [la ˈkoβɾa] rắn hổ mang
La cobra es una serpiente venenosa. Rắn hổ mang là một loài rắn độc.
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Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

đàn, bầy 71

tôm hùm 53

rắn hổ mang 122

báo săn, báo gêpa 37

vẹt 10

thú săn mồi, kẻ săn mồi 72

cừu đực 79

gấu trúc 32

nai sừng tấm 99

chuột cống 12

chim 23

gấu Bắc Cực 86

rắn lục 121

bê 77

giun, sâu 65

chồn hôi 97

voi 26

sư tử 24

đại bàng 56

đười ươi 113

chó rừng 111

chuột chũi 93

hổ 25

hươu 35

ong 58

lạc đà 40

gấu nâu 85

cá 47

tinh tinh 30

nhím lông 98

gà con 82

lừa 16

tê giác 39

thỏ rừng 89

linh dương 107

nuôi trong nhà, thuần hóa 67

trang trại 69

cua 54

ngựa vằn 28

cáo 34

gấu mèo 118

vịt 22

bò bison 101

cá voi 49

cá heo 48

ruồi 60

chuột túi, kangaroo 41

hà mã 38

lợn rừng 87

nhện 62

rùa 45

bò đực 14

chuột 11

chuột hamster 7

linh cẩu 106

gà trống 21

chuột lang 74

lửng 91

cú 57

ngựa con 78

chó con, con non 4

sóc 36

báo đốm Mỹ 104

hải cẩu 51
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hải ly 95

mèo con 6

bò cái, bò 13

sói đồng cỏ 119

thỏ 8

linh dương đầu bò 109

chim cánh cụt 55

cá sấu caiman 44

linh dương gazen 108

hươu cao cổ 27

gà mái 20

ngựa 15

sở thú, vườn thú 68

khỉ 29

dơi 96

báo hoa mai 102

ếch 46

kiến 59

khỉ đột 112

con mồi 73

ốc sên 64

linh miêu 88

gấu 31

hải mã 120

trâu 110

mèo 5

cừu 18

bạch tuộc 52

ngỗng 83

bò thiến, bò kéo 76

hoang dã 66

báo đen, báo 103

lạc đà không bướu 117

chó 3

nhím gai, nhím 90

rái cá 92

cá vàng 9

tuần lộc 100

lợn, heo 17

cá mập 50

bọ cạp 63

sóc sinsin, chinchilla 75

gà 81

chó sói, sói 33

rắn 42

gà tây 84

báo sư tử 105

macmot, sóc đất 94

động vật, con vật 1

con non 70

bướm 61

gấu túi, koala 116

cừu non 80

khỉ đầu chó 114

dê 19

cá sấu 43

vượn cáo 115

thú cưng, vật nuôi 2
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